
STT Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học Môn nợ
Ghi chú

1 Đàm Thi Lan Anh 12/04/1994 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Giáo dục quốc phòng và an ninh, 

Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết 

2 Nguyễn Thị Vân Anh 21/03/1997 08CDDS3
Lý thuyết Hóa dược , Thực hành Bào chế 1, Thực hành Dược liệu, 

3 Đỗ Duy Bình 13/11/1997 08CDXD1 Anh văn 2. Thực tập tốt nghiệp XD, Anh văn 2, 

4 Lê Thị Âu Cẩm 28/08/1997 08CDDS5
Lý thuyết bào chế 2, 

5 Nguyễn Xuân Cảnh 19/08/1994 08CDDS5
Hóa sinh - DUOC, Lý thuyết Hóa hữu cơ, 

6 Vũ Thanh Cảnh 11/10/1993 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Giáo dục quốc phòng và an ninh, 

Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết 

7 Nguyễn Kim Chi 12/01/1997 08CDKT1 Kế toán hành chính sự nghiệp, Nguyên lý kế toán, Thực tập tốt nghiệp KT, 

8 Nguyễn Thị Kim Cương 10/04/1991 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Giáo dục quốc phòng và an ninh, 

Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết 

9 Nguyễn Thị Kim Cương 01/08/1993 08CDDS1
Anh văn 1, Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Dược học cổ truyền, 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hóa sinh - DUOC, Kỹ 

10 Huỳnh Xuân Đại 16/01/1997 08CDQL1
AutoCad trong quản lý đất đai, Anh văn 1, Hệ thống thông tin địa lý, Quản lý hành chính về đất đai, Toán Cao 

cấp, Trắc địa cơ sở 1, 

11 Trần Quốc Đạt 26/01/1996 08CDDS5
LT Giải phẫu Sinh lý, 

12 Trần Tuấn Đạt 20/11/1995 08CDDS3
Lý thuyết Hóa dược , Sinh học - Di truyền - DUOC, 

13 Mai Thị Bích Diệu 30/11/1997 08CDQT1 Kinh tế vi mô, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nguyên lý thống kê, 

14 Nguyễn Thị Thu Diệu 07/10/1991 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

15 Lê Nguyễn Thùy Đoan 19/04/1990 08CDDS1
Marketing dược. Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Giáo dục quốc 

phòng và an ninh, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược 

16 Trần Thị Dung 02/02/1997 08CDDS4
Thực hành Hóa dược, 

17 Xích Nữ Ngọc Dung 25/08/1996 08CDDS4
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Hóa sinh - DUOC, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết 

18 Lê Phước Dũng 26/02/1982 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

19 Bùi Văn Duy 02/08/1996 08CDNT1
Anh văn 1, Cấu tạo kiến trúc nội thất, Đồ án nội thất công trình hành chính - văn phòng, Đồ án nội thất công 

trình thương mại, Đồ án nội thất công trình triển lãm - trưng bày, Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nội thất, Thực tập 

20 Lâm Mỹ Duyên 12/08/1997 08CDDS3
Sinh học - Di truyền - DUOC, Thực hành Dược lý, 
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21 Lê Giàu Em 28/03/1996 08CDQT1
Kế toán tài chính doanh nghiệp, Kinh tế vi mô, Nguyên lý thống kê, Quản trị chất lượng, Quản trị chiến lược, 

Quản trị rủi ro, Tâm lý học đại cương, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Giáo dục thể chất_HP2, Giáo dục thể 

22 Nguyễn Ngọc Tú Em 28/02/1992 08CDDS1
Anh văn 1, Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Dược học cổ truyền, 

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hóa sinh - DUOC, Kỹ 

23
Đinh Nguyễn 

Trường
Giang 26/01/1997 08CDDS2

Lý thuyết Bào chế 1, Thực hành Dược lý, Lý thuyết hóa phân tích, 

24 Hồ Châu Huệ Giang 25/05/1997 08CDDS3
Lý thuyết Hóa dược , 

25 Hồ Thị Giang 16/09/1997 08CDDS3
Lý thuyết Hóa dược , 

26 Trần Thanh Giang 12/07/1997 08CDNH1
Thực tập tốt nghiệp NH, Anh văn 2, Tin học căn bản, 

27 Phan Ngọc Giàu 17/12/1994 08CDQL1

Giáo dục thể chất_HP3, Đăng ký thống kê đất đai, Định giá đất đai và Bất động sản, Quy hoạch sử dụng đất 

đai, Thanh tra và kiểm tra đất đai,

28 Phan Ngọc Hà 17/07/1996 08CDDS5
Chiết xuất dược liệu, Công nghệ sản xuất dược phẩm, Dược học cổ truyền, Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, 

Lý thuyết Hóa đại cương - vô cơ, Quản lý tồn trữ thuốc, Thực tập tại Bệnh viện, Thực tập tại Nhà thuốc, TH 

29 Đỗ Thị Thúy Hằng 10/12/1997 08CDDS3
Lý thuyết Hóa dược , 

30 Nguyễn Thị Lệ Hằng 30/11/1995 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

31 Nguyễn Thiên Kim Hằng 17/08/1997 08CDDS3
Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết hóa phân tích, Hóa sinh - DUOC, Lý thuyết Hóa hữu cơ, LT Giải phẫu Sinh lý,

32 Võ Thị Mỹ Hằng 30/08/1993 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

33 Nguyễn Thị Hảo 11/08/1994 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

34 Đinh Thị Hậu 24/09/1994 08CDDS3
Lý thuyết bào chế 2, Thực hành bào chế 2,

35 Cao Thị Hiền 01/01/1997 08CDPL1 Giáo dục quốc phòng và an ninh, 

36 Phạm Thị Ngọc Hiền 10/12/1977 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Đường lối cách mạng của Đảng 

Cộng sản Việt Nam, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, 

37 Trần Thị Thu Hiền 27/04/1997 08CDDS5
LT Giải phẫu Sinh lý, 

38 Nguyễn Minh Hiếu 16/09/1982 08CDDD1 Giáo dục quốc phòng và an ninh, 

39 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 16/02/1997 08CDDS4
Lý thuyết Hóa hữu cơ, Lý thuyết hóa phân tích,

40 Bùi Thị Hoa 02/10/1987 08CDDS1
LT Dược lâm sàng. Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - 

DUOC, Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý 

41 Lê Bửu Hòa 24/07/1992 08CDDS1
Anh văn 1, Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ 

năng giao tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại 

42 Hồ Thị Tuyết Hồng 14/07/1987 08CDDS1
LT Dược lâm sàng. Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - 

DUOC, Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý 

43 Lâm Ngọc Huệ 02/12/1997 08CDDS3
Bệnh học cơ sở, Sinh học - Di truyền - DUOC,

44 Nguyễn Hoàng Huy 17/01/1996 08CDDS2
Lý thuyết hóa phân tích,
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45 Trần Khánh Huy 17/08/1997 08CDXD1
Lý thuyết Hóa đại cương - vô cơ. Thực hành Hóa đại cương - vô cơ. TH Thực vật dược. LT Thực vật dược. 

Đồ án nền móng, Sức bền vật liệu, Thủy lực máy bơm, Vật lý đại cương, Giáo dục thể chất_HP2, Giáo dục 

46 Võ Phương Huy 18/11/1997 08CDDS2
Anh văn 1, Bệnh học cơ sở, Chiết xuất dược liệu, Công nghệ sản xuất dược phẩm, Dược học cổ truyền, Kỹ 

năng giao tiếp và tư vấn dược, Quản lý tồn trữ thuốc, Thực hành Dược liệu, Thực tập tại Bệnh viện, Thực tập 

47 Hoàng Thị Huyền 04/04/1988 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

48 Nguyễn Thị Diễm Huyền 20/07/1996 08CDDS5
LT Giải phẫu Sinh lý, 

49 Trần Thị Thu Huyền 25/09/1997 08CDQT1 Quản trị rủi ro, 

50 Ngô Nguyệt Khoa 26/11/1997 08CDDS3
Thực hành Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - vô cơ, 

51 Hoàng Trung Kiên 09/06/1984 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Giáo dục quốc phòng và an ninh, 

Hóa sinh - DUOC, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - vô 

52 Lê Trung Kiên 06/12/1993 08CDDD1 Dược lâm sàng - DD, 

53 Phan Thanh Kiều 04/06/1997 08CDDS4
Hóa sinh - DUOC, Lý thuyết Dược liệu, 

54 Nguyễn Thị Bích Lê 15/10/1996 08CDDS3 Giáo dục thể chất. Dược học cổ truyền, Thực hành Dược liệu, Xác suất thống kê y dược, TH Hóa phân tích, 

55 Đậu Thị Kim Liên 04/11/1997 08CDDS2
Thực hành Dược liệu,

57 Lê Thị Kim Liên 04/10/1994 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

58 Lê Thị Phượng Liên 02/07/1997 08CDDD1 Dược lâm sàng - DD, 

59 Hoàng Thị Mỹ Linh 20/01/1997 08CDDS3
Bệnh học cơ sở, Hóa sinh - DUOC, Lý thuyết Hóa đại cương - vô cơ, Pháp luật - tổ chức và quản lý y tế, Thực 

hành Dược liệu, TH Kiểm nghiệm, Lý thuyết bào chế 2, 

60 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/03/1997 08CDDS3
Lý thuyết Hóa dược , 

61 Trương Quỳnh Ái Linh 01/04/1994 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

62 Trần Thị Khánh Ly 22/04/1997 08CDDS3
Thực hành Dược lý,

63 Võ Thị Thảo Ly 16/08/1991 08CDDS1
Anh văn 1, Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ 

năng giao tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại 

64 Võ Thị Trúc Ly 27/04/1997 08CDDS3
Lý thuyết Hóa dược , 

65 Mai Đức Mạnh 16/01/1997 08CDDD1

Dược lâm sàng - DD, Hóa sinh - DD, LT Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa , TH Điều dưỡng cơ 

sở 2, Vật lý đại cương và lý sinh,

66 Vũ Đức Mạnh 14/07/1990 08CDQT1
Đồ án chuyên ngành (QT), Phân tích hoạt động kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị chiến lược, Quản trị 

dự án đầu tư, Quản trị nhân lực, Quản trị rủi ro, Quản trị sản xuất dịch vụ, Quản trị tài chính, Quản trị thương 

67 Lê Thị Trà My 05/01/1995 08CDPL1
Anh văn chuyên ngành - PL, Kỹ năng tư vân pháp luật, Luật cạnh tranh, Luật sở hữu trí tuệ, Thực tập thi hành 

án dân sự, Thực tập tốt nghiệp - PL, Thực tập luật dân sự, Kiến tập nghiệp vụ pháp lý, Nợ môn tự chọn HK 6: 

68 Trần Thị Trà My 14/02/1997 08CDKS1
Anh văn 2. Anh văn 2,

69 Hoàng Thị Thu Nga 04/05/1987 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 
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70 Phạm Thị Mỹ Nga 26/01/1997 08CDDD1
Vật lý đại cương và lý sinh,

71 Phạm Thị Thu Nga 22/05/1995 08CDDS2
LT Dược liệu. Pháp chế dược, Thực hành Hóa dược, TH Thực vật dược, LT Thực vật dược, Giáo dục thể 

chất_HP1, Giáo dục thể chất_HP2, Giáo dục thể chất_HP3, Tin học căn bản, Lý thuyết hóa phân tích, Anh 

72 Tô Hồng Nga 31/08/1982 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

73 Đào Kim Ngân 14/02/1993 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

74 Trần Thị Kim Ngân 10/11/1994 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

75 Trần Dương Hữu Nghĩa 11/07/1995 08CDDS3 Giáo dục thể chất. Thực hành Dược lý, 

76 Lê Thị Bảo Ngọc 04/11/1996 08CDDS2
Thực hành Dược lý, 

77 Nguyễn Thị Bích Ngọc 10/03/1995 08CDTH1
Chuyên đề Lập trình thiết bị di động, Chuyên đề Thương mại điện tử, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Lập 

trình Java, Lập trình trên Windows, Mạng máy tính, Pháp luật đại cương, Thiết kế và Lập trình Web , Thực tập 

78 Phạm Thu Nguyền 02/04/1995 08CDDS3
Giáo dục thể chất. Pháp chế dược, Lý thuyết bào chế 2, Thực hành Bào chế 1, Thực hành Dược lý,

79 Lê Thị Bích Nguyệt 20/01/1996 08CDQT1 Quản trị sản xuất dịch vụ, Thực tập tốt nghiệp QTKD, 

80 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 20/11/1996 08CDDS5

Lý thuyết Dược liệu, Thực hành Hóa dược, TH Thực vật dược, LT Thực vật dược, Giáo dục thể chất_HP1, 

Giáo dục thể chất_HP2, Giáo dục thể chất_HP3, Tin học căn bản, Lý thuyết hóa phân tích,

82 Huỳnh Phúc Nhân 26/05/1997 08CDDS2
Lý thuyết hóa phân tích, 

83 Nguyễn Thị Huyền Nhân 24/12/1987 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Hóa sinh - DUOC, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý 

thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - vô cơ, Lý thuyết Hóa dược , Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - 

84 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 10/05/1997 08CDQT1
Đồ án chuyên ngành (QT), Phân tích hoạt động kinh doanh, Quản trị chiến lược, Quản trị dự án đầu tư, Thực 

tập tốt nghiệp QTKD, Toán Cao cấp, Nợ môn tự chọn HK 1: Toán Cao cấp,Xác suất thống kê,Nợ môn tự chọn 

85 Trần Thoại Uyên Nhi 08/09/1996 08CDDD1
Giáo dục sức khỏe và thực hành Điều dưỡng, Vật lý đại cương và lý sinh,

86 Trương Ngọc Yến Nhi 10/02/1996 08CDQT1
Quản trị bán hàng, Quản trị nhân lực, Quản trị rủi ro, Quản trị sản xuất dịch vụ, Quản trị tài chính, Quan hệ 

công chúng (PR), Anh văn chuyên ngành  - QT, Đồ án chuyên ngành (QT), Đường lối cách mạng của Đảng 

87 Trịnh Ngọc Quỳnh Như 16/03/1997 08CDKT1 Anh văn 2, 

88 Trương Thị Huỳnh Như 25/01/1997 08CDQT1
Anh văn chuyên ngành  - QT, Đồ án chuyên ngành (QT), Kế toán tài chính doanh nghiệp, Kinh tế vi mô, Kinh 

tế vĩ mô, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống kê, Phân tích hoạt động kinh doanh, Quản trị bán hàng, Quản trị 

89 Trình Tấn Phát 09/07/1997 08CDDS2
Lý thuyết hóa phân tích, 

90 Mai Thành Phong 16/07/1997 08CDXD1
Đồ án kiến trúc, Kết cấu bêtông cốt thép, Kỹ thuật thi công, Máy xây dựng, Quản lý dự án xây dựng, Sức bền 

vật liệu, Thực tập tốt nghiệp XD, Tính toán kết cấu móng sâu, Tổ chức thi công, Nợ môn tự chọn HK 6: Khóa 

91 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 23/12/1997 08CDQT1 Anh văn 1, 

92 Vũ Hoàng Minh Phước 25/07/1992 08CDTC1 Hệ thống thông tin tài chính ngân hàng, Quản trị ngân hàng, Giáo dục thể chất_HP1, 

93 Nguyễn Thị Phương 04/06/1996 08CDDS2
Lý thuyết hóa phân tích, 

94 Nguyễn Thị Diễm Phương 22/08/1997 08CDQL1
AutoCad trong quản lý đất đai, Định giá đất đai và Bất động sản, Môi giới và Kinh doanh bất động sản, Môi 

trường và con người, Thực tập trắc địa địa chính, Tin học chuyên ngành, Trắc địa cơ sở 2, Trắc địa địa chính, 



STT Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học Môn nợ
Ghi chú

95 Nguyễn Thị Phượng 15/01/1995 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

96 Nguyễn Thị Hồng Phượng 21/07/1993 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

97 Trần Thị Phượng 03/11/1994 08CDDS1
Marketing dược. LT Dược lâm sàng. Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng 

thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý 

98 Ngô Anh Quốc 05/03/1997 08CDDS2
Bệnh học cơ sở, Lý thuyết hóa phân tích, 

99 Phạm Thị Thu Sen 25/02/1987 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

100 Nguyễn Thanh Sơn 22/05/1997 08CDQL1
Anh văn chuyên ngành Quản lý, AutoCad trong quản lý đất đai, Bồi thường giải phóng mặt bằng, Đánh giá đất 

đai, Giao và thu hồi đất đai, Hệ thống văn bản và hồ sơ địa chính, Kinh tế đất đai , Luật nhà ở và Luật xây 

101 Hoàng Thị Minh Tâm 21/01/1997 08CDKS1
An ninh khách sạn, Nguyên lý kế toán, Quản trị khu du lịch, Quản trị sự kiện và hội nghị, Thực tập nghiệp vụ 

KS, Thực tập nhận thức KS, Thực tập tốt nghiệp KS, Nợ môn tự chọn HK 6: Khóa luận tốt nghiệp KS,Quản trị 

102 Nguyễn Hoàng Huy Tấn 04/12/1995 08CDDS3
Giáo dục thể chất. Pháp chế dược, Lý thuyết bào chế 2, Công nghệ sản xuất dược phẩm, Lý thuyết Hóa dược 

, Lý thuyết Hóa hữu cơ, Thực hành Hóa dược, Chưa tích lũy đủ TC môn tự chọn HK 6: Khóa luận tốt 

103 Nguyễn Thị Mỹ Thắm 24/01/1997 08CDDS3
Lý thuyết Hóa dược , 

104 Trần Thái Thanh Thanh 05/06/1995 08CDQL1 Vật lý đại cương, 

105 Võ Thị Kim Thành 27/02/1994 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

106
Nguyễn Phan 

Hương
Thảo 25/11/1997 08CDDD1 Giáo dục thể chất_HP3, 

107 Nguyễn Thị Thu Thảo 05/01/1994 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

108 Dương Văn Thật 09/07/1994 08CDDS3

Lý thuyết Hóa đại cương - vô cơ, Lý thuyết Hóa hữu cơ, Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Vật lý 

đại cương, Lý thuyết bào chế 2, Giáo dục thể chất_HP2, Giáo dục thể chất_HP3,

109 Nguyễn Công Minh Thiện 28/03/1997 08CDNH1

Nguyên lý kế toán, Pháp luật đại cương, Quản lý Bar và nghiệp vụ Bar, Quản lý chất lượng dịch vụ, Tư tưởng 

Hồ Chí Minh,

110 Tống Văn Thiện 01/06/1993 08CDTH1 Giáo dục thể chất_HP1, 

111 Đinh Thị Thơm 09/05/1997 08CDDS4
Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hóa sinh - DUOC, Lý thuyết Hóa đại cương - vô cơ, Lý thuyết Hóa dược , 

Pháp luật - tổ chức và quản lý y tế, Pháp luật đại cương, Sinh học - Di truyền - DUOC, Vật lý đại cương, Xác 

112
Lượng Dương Trình 

Duy
Thương 22/09/1996 08CDDS4

Lý thuyết Hóa hữu cơ, Hóa sinh - DUOC, Pháp luật - tổ chức và quản lý y tế, Thực hành Hóa hữu cơ, LT Giải 

phẫu Sinh lý, 

113 Phạm Thị Ngọc Thương 23/06/1993 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

114 Lê Thị Thanh Thúy 22/11/1997 08CDDS3
Thực hành Dược lý,

115 Trần Thị Cẩm Thúy 16/02/1995 08CDPL1 Công tác hộ tịch, 

116 Nguyễn Thị Bích Thủy 02/10/1997 08CDDS3
Lý thuyết Hóa hữu cơ, 

117 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 21/03/1997 08CDDD1
Hóa học ,

118 Võ Văn Tiên 15/03/1994 08CDDS4
Chiết xuất dược liệu, Công nghệ sản xuất dược phẩm, Dược học cổ truyền, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Hóa dược , Quản lý tồn trữ thuốc, Thực hành Bào chế 1, Thực tập tại Bệnh 



STT Họ đệm Tên Ngày sinh Lớp học Môn nợ
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119 Nguyễn Thị Thanh Tiền 12/08/1995 08CDKS1
Pháp luật du lịch, Quản trị kinh doanh khách sạn, nhà hàng, Tin học căn bản,

120 Nguyễn Như Toàn 24/04/1994 08CDQT1
Nhập môn tin học. Kinh tế vĩ mô, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Tâm lý kinh doanh, Thuế, Tư tưởng Hồ Chí Minh, 

Giáo dục thể chất_HP1, Giáo dục thể chất_HP2, Giáo dục thể chất_HP3, Anh văn 2, Tin học căn bản, Đồ án 

121 Đào Thị Ngọc Trâm 01/12/1997 08CDQL1 Vật lý đại cương, 

122 Lương Quỳnh Trang 19/02/1996 08CDQL1 Giáo dục quốc phòng và an ninh, Kinh tế vi mô, Toán Cao cấp, Trắc địa cơ sở 1, 

123 Trần Thị Minh Trang 23/06/1995 08CDKT1
Kinh tế vĩ mô, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Phân tích hoạt động kinh doanh, Giáo dục thể chất_HP1, Giáo dục 

thể chất_HP2, Giáo dục thể chất_HP3, Anh văn 2, Tin học căn bản, Anh văn 1, Giáo dục quốc phòng và an 

124 Huỳnh Văn Trí 28/03/1993 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

125 Bùi Thị Trinh 05/01/1997 08CDQT1 Thực tập tốt nghiệp QTKD, 

126 Huỳnh Thị Thanh Trúc 19/10/1997 08CDDS2
Lý thuyết Hóa hữu cơ, Sinh học - Di truyền - DUOC, 

127 Mai Thiên Trúc 17/05/1997 08CDDS3
Thực hành Dược lý, 

128 Nguyễn Đặng Thanh Trúc 13/10/1997 08CDKT1
Giáo dục quốc phòng và an ninh, Kế toán quản trị, Kế toán tài chính doanh nghiệp 3, Kinh tế vi mô, Luật kinh 

tế, Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nguyên lý kế toán, Tâm lý học đại cương, Toán Cao cấp, Toán kinh tế, Tư 

129 Thành Trung Trúng 10/06/1995 08CDDS4
Lý thuyết Hóa dược , Lý thuyết Hóa hữu cơ, Pháp luật - tổ chức và quản lý y tế, Sinh học - Di truyền - DUOC, 

Thực hành Bào chế 1, Thực hành Hóa dược, Thực hành Hóa hữu cơ, Vi sinh - Ký sinh trùng, Xác suất thống 

130 Nguyễn Trường 12/01/1997 08CDQL1
Môi trường và con người, Trắc địa cơ sở 2, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Kinh tế vi mô, Toán Cao cấp, 

Trắc địa cơ sở 1, 

131 Kiều Thị Thanh Truyền 11/01/1997 08CDDS4

Anh văn chuyên ngành - DS, Hóa sinh - DUOC, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - vô cơ, Lý thuyết 

Hóa dược , Sinh học - Di truyền - DUOC, LT Giải phẫu Sinh lý,

132 Trần Anh Tú 23/08/1982 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

133 Đỗ Văn Tư 15/05/1994 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

134 Đỗ Quốc Tuấn 26/08/1994 08CDQT1
Đồ án chuyên ngành (QT), Giáo dục quốc phòng và an ninh, Kế toán tài chính doanh nghiệp, Nguyên lý kế 

toán, Phân tích hoạt động kinh doanh, Quản trị chất lượng, Quản trị chiến lược, Quản trị dự án đầu tư, Quản 

135 Đoàn Ngọc Tuấn 01/01/1997 08CDXD1
Anh văn 2. Đồ án nền móng, Cấu tạo kiến trúc, Sức bền vật liệu, Thiết kế 2D bằng Autocad, Thủy lực máy 

bơm, Tin học căn bản, Toán Cao cấp, Vẽ kỹ thuật XD, Anh văn 2, 

136 Nguyễn Đỗ Khắc Tùng 12/02/1996 08CDQT1
Anh văn chuyên ngành  - QT, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hệ thống thông tin quản 

lý, Kế toán tài chính doanh nghiệp, Luật kinh tế, Quản trị chất lượng, Thương mại điện tử, Đồ án chuyên 

137 Nguyễn Thanh Tùng 24/10/1997 08CDNT1
Đồ án nội thất công trình hành chính - văn phòng, Đồ án nội thất công trình thương mại, Đồ án nội thất công 

trình triển lãm - trưng bày, Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nội thất, Pháp luật đại cương, Thực tập kỹ thuật viên (vẽ 

138 Nguyễn Thị Tuyết 18/06/1992 08CDDS1
LT Dược lâm sàng. Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - 

DUOC, Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý 

139 Nguyễn Thị My Uyên 08/11/1992 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

140
Nguyễn Thập Nữ 

Quỳnh
Vân 02/09/1996 08CDKS1

Cơ sở văn hóa Việt Nam,

141 Nguyễn Thị Vi Vân 00/00/1984 08CDDS1
Marketing dược. LT Dược lâm sàng. Anh văn 1, Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất 

lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, 

142 Trang Tường Vân 16/05/1991 08CDDS1
Marketing dược. LT Dược lâm sàng. Anh văn 1, Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất 

lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, 
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143 Nguyễn Phan Hoài Vinh 14/01/1997 08CDQL1
Quy hoạch đô thị QL, Quy hoạch sử dụng đất đai, Anh văn chuyên ngành Quản lý, Bồi thường giải phóng mặt 

bằng, Đăng ký thống kê đất đai, Đánh giá đất đai, Định giá đất đai và Bất động sản, Đồ án Giao đất, thu hồi 

144 Nguyễn Quang Vinh 10/11/1997 08CDXD1 Thực tập tốt nghiệp XD, Thủy lực máy bơm, Vật lý đại cương, 

145 Nguyễn Tiến Vũ 26/09/1997 08CDXD1 Đồ án nền móng, 

146 Trần Hoàng Vũ 30/09/1997 08CDTH1 Anh văn 2, 

147 Vũ Hoài Vũ 21/10/1992 08CDDS1
Anh văn chuyên ngành - DS, Bệnh học cơ sở, Đảm bảo chất lượng thuốc, Hóa sinh - DUOC, Kỹ năng giao 

tiếp và tư vấn dược, Lý thuyết Bào chế 1, Lý thuyết Dược liệu, Lý thuyết Dược lý, Lý thuyết Hóa đại cương - 

148 Bùi Võ Vương 27/05/1996 08CDPL1
Anh văn chuyên ngành - PL, Công tác hộ tịch, Kỹ năng tư vân pháp luật, Luật cạnh tranh, Luật sở hữu trí tuệ, 

Thủ tục hành chính, Thực tập thi hành án dân sự, Thực tập tốt nghiệp - PL, Giáo dục thể chất_HP2, Giáo dục 

149 Nguyễn Minh Vương 10/05/1985 08CDQT1 Anh văn 1, 

150 Nguyễn Thị Như ý 05/06/1994 08CDQT1
Anh văn chuyên ngành  - QT, Đồ án chuyên ngành (QT), Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, 

Hệ thống thông tin quản lý, Kế toán tài chính doanh nghiệp, Kinh tế vĩ mô, Nguyên lý kế toán, Nguyên lý thống 

151 Mai Kim Yến 31/05/1997 08CDDS3
Lý thuyết Hóa dược , 

152 Nguyễn Thị Yến 10/02/1997 08CDDS3
Lý thuyết Dược lý, 

Tp.HCM, ngày 29 tháng 09 năm 2018

Phòng Đào tạo


